
Khóa K66 K67 K68

Mốc điểm để xét 3,70 3,94 3,19

TT Ngành Mã SV Họ tên Ngày sinh

Số 

TC 

ĐK

TBCHK ĐRL Xét học bổng Ghi chú
Số tiền HB 

(đ)

1 KTNL 21021041  Nguyễn Văn Thắng  04/01/2003  14 3,89 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề nghị xét 8.900.000

2 KTNL 21020979  Ngô Việt Hà  18/03/2003  12 3,78 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề nghị xét 8.900.000

3 KTNL 21021020  Nguyễn Đình Quang  22/10/2003  12 3,70 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề nghị xét 8.900.000

4 KTNL 21021065  Trịnh Trọng Vinh  20/04/2003  14 3,69 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề nghị xét

5 KTNL 21021059  Bùi Hoàng Văn  23/07/2003  12 3,68 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề nghị xét

6 KTNL 21021050  Đoàn Đức Trung  24/02/2003  16 3,66 Xuất sắc Xuất sắc

7 KTNL 21020572  Lê Quang Kiên  23/02/2003  14 3,64 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề nghị xét

8 KTNL 21021039  Vũ Thị Thương Thảo  14/09/2003  12 3,62 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề nghị xét

9 KTNL 21020989  Phan Đức Hùng  08/01/2003  14 3,60 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề nghị xét

10 KTNL 21021010  Nguyễn Thị Trà My  24/12/2003  14 3,60 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề nghị xét

11 KTNL 21021031  Nguyễn Minh Thái  21/05/2003  14 3,60 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề nghị xét

56 KTNL 21021063  Đặng Hữu Vinh  17/10/2003  12 3,60 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề nghị xét

57 KTNL 21020980  Nguyễn Cảnh Hà  06/05/2003  16 3,59 Xuất sắc Giỏi

59 KTNL 21021023  Tô Anh Quân  05/10/2003  14 3,59 Xuất sắc Giỏi Khoa đề nghị xét

60 KTNL 21021011  Nguyễn Xuân Mỹ  20/12/2003  14 3,51 Xuất sắc Giỏi Khoa đề nghị xét

61 KTNL 21021042  Vũ Quốc Thịnh  18/09/2003  14 3,49 Xuất sắc Giỏi Khoa đề nghị xét

63 KTNL 21021029  Nguyễn Văn Sỹ  11/08/2003  12 3,48 Xuất sắc Giỏi Khoa đề nghị xét

64 KTNL 21021057  Nguyễn Hợp Bảo Tùng  03/03/2003  12 3,48 Xuất sắc Giỏi Khoa đề nghị xét

65 KTNL 21020970  Đặng Tuấn Đạt  29/01/2003  14 3,46 Xuất sắc Giỏi Khoa đề nghị xét

66 KTNL 21021021  Nguyễn Đoàn Tùng Quân  01/01/2003  14 3,44 Xuất sắc Giỏi Khoa đề nghị xét

67 KTNL 21020971  Vũ Quang Đạt  08/02/2003  16 3,43 Xuất sắc Giỏi

68 KTNL 21021060  Vũ Bá Văn  17/03/2003  14 3,40 Xuất sắc Giỏi Khoa đề nghị xét

69 KTNL 21021061  Hàn Triết Viên  21/11/2003  14 3,40 Xuất sắc Giỏi Khoa đề nghị xét

70 KTNL 21021013  Nguyễn Đức Nguyên  20/11/2003  14 3,34 Xuất sắc Giỏi Khoa đề nghị xét
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71 KTNL 21021028  Mai Tiến Sỹ  29/01/2003  14 3,34 Xuất sắc Giỏi Khoa đề nghị xét

72 KTNL 21020986  Phạm Thanh Hoan  19/01/2003  12 3,32 Xuất sắc Giỏi Khoa đề nghị xét

73 KTNL 21021014  Bùi Thanh Phong  30/01/2003  14 3,31 Xuất sắc Giỏi Khoa đề nghị xét

74 KTNL 21021058  Nguyễn Xuân Tùng  05/12/2003  14 3,31 Xuất sắc Giỏi Khoa đề nghị xét

75 KTNL 21020999  Hoàng Bảo Long  16/11/2002  10 3,30 Xuất sắc Giỏi Khoa đề nghị xét

76 KTNL 21021051  Nguyễn Đỗ Quốc Trường  15/10/2003  16 3,28 Xuất sắc Giỏi

77 KTNL 21021026  Phạm Trọng Sáng  27/07/2003  14 3,24 Xuất sắc Giỏi Khoa đề nghị xét

78 KTNL 21020996  Phạm Tuấn Kiên  13/03/2003  18 3,23 Xuất sắc Giỏi

79 KTNL 21021006  Nguyễn Đăng Mạnh  31/12/2003  18 3,23 Xuất sắc Giỏi

80 KTNL 21021054  Phí Ngọc Tuấn  19/05/2002  12 3,23 Xuất sắc Giỏi Khoa đề nghị xét

81 KTNL 21020956  Vi Hoàng Anh  27/12/2003  16 3,21 Tốt Giỏi

82 KTNL 21021045  Đào Văn Tiến  01/11/2003  16 3,21 Xuất sắc Giỏi

86 KTNL 21021053  Nguyễn Đình Anh Tú  02/06/2001  12 3,20 Xuất sắc Giỏi Khoa đề nghị xét

87 KTNL 21021003  Bùi Thành Lương  23/08/2001  14 3,17 Tốt Khá Khoa đề nghị xét

88 KTNL 21021052  Bùi Quốc Trưởng  08/05/2003  14 3,17 Tốt Khá Khoa đề nghị xét

89 KTNL 21020719  Nguyễn Phong Hào  12/07/2003  14 3,13 Tốt Khá Khoa đề nghị xét

90 KTNL 21020991  Nguyễn Nhân Hưởng  24/09/2003  14 3,13 Tốt Khá Khoa đề nghị xét

91 KTNL 21021040  Ngô Văn Thắng  24/11/2003  16 3,06 Tốt Khá

92 KTNL 21021048  Phạm Phú Trọng  04/02/2003  12 3,00 Tốt Khá Khoa đề nghị xét

93 KTNL 21021049  Bùi Quang Trung  31/05/2003  14 2,99 Tốt Khá Khoa đề nghị xét

94 KTNL 21021043  Lê Viết Thọ  19/09/2003  14 2,96 Tốt Khá Khoa đề nghị xét

95 KTNL 21021067  Vũ Xuân Huy  27/05/2003  14 2,96 Tốt Khá Khoa đề nghị xét

96 KTNL 21021037  Nguyễn Tuấn Thành  25/07/2003  16 2,90 Tốt Khá

97 KTNL 21020988  Phạm Minh Hoàn  12/08/2003  18 2,73 Tốt Khá

#N/A 26.700.000

1 KTNL 22023500  Đoàn Minh Quân  16/07/2004  16 3,94 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000

2 KTNL 22023501  Trần Quang Vinh  19/12/2004  18 3,92 Xuất sắc Xuất sắc

3 KTNL 22023502  Tạ Khắc Thăng  07/10/2004  16 3,69 Xuất sắc Xuất sắc

4 KTNL 22023510  Trần Gia Bách  30/10/2004  16 3,68 Xuất sắc Xuất sắc
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5 KTNL 22023508  Vũ Đức Hiếu  20/06/2004  18 3,46 Xuất sắc Giỏi

6 KTNL 22023504  Nguyễn Văn Ban  12/01/2004  18 3,28 Xuất sắc Giỏi

7 KTNL 22023509  Lê Thị Thùy Linh  28/04/2004  16 3,27 Xuất sắc Giỏi

8 KTNL 22023516  Nguyễn Thế Minh Tuấn  24/05/2002  16 3,03 Khá Khá

9 KTNL 22023507  Bùi Văn An  28/07/2004  16 2,80 Tốt Khá

#N/A 14.850.000

1 KTNL 23020460  Nguyễn Thành Đạt  05/03/2005  20 3,39 Xuất sắc Giỏi 16.350.000

2 KTNL 23020483  Đồng Thị Kim Ngân  26/03/2005  20 3,23 Xuất sắc Giỏi 16.350.000

3 KTNL 23020457  Ngô Xuân Đam  01/01/2005  20 3,22 Xuất sắc Giỏi 16.350.000

4 KTNL 23020489  Trịnh Nhật Tân  24/08/2005  24 3,19 Xuất sắc Khá 16.000.000

5 KTNL 23020456  Phạm Hoàng Dũng  26/02/2005  20 3,16 Tốt Khá

6 KTNL 23020468  Trần Khánh Hoàng  30/10/2005  24 3,08 Xuất sắc Khá

7 KTNL 23020476  Dương Thùy Linh  03/11/2005  20 3,07 Tốt Khá

8 KTNL 23020475  Đinh Trung Kiên  14/12/2005  24 3,01 Xuất sắc Khá

9 KTNL 23020503  Nguyễn Phúc Vinh  02/01/2005  24 2,92 Tốt Khá

10 KTNL 23020452  Trần Gia Bình  08/01/2005  22 2,82 Tốt Khá

11 KTNL 23020486  Quách Minh Quân  11/01/2005  20 2,82 Xuất sắc Khá

12 KTNL 23020491  Đỗ Văn Toàn  01/06/2005  24 2,79 Tốt Khá

13 KTNL 23020505  Phạm Huy Hoàng Vũ  24/05/2005  20 2,77 Tốt Khá

14 KTNL 23020462  Phạm Công Đoàn  16/06/2005  22 2,73 #N/A Khá

15 KTNL 23020449  Phạm Việt Anh  18/05/2005  22 2,70 Tốt Khá

16 KTNL 23020498  Hoàng Viết Thái  13/05/2005  24 2,65 Tốt Khá

17 KTNL 23020459  Nguyễn Thành Đạt  24/07/2005  17 2,62 Tốt Khá

18 KTNL 23020478  Nguyễn Hải Long  28/11/2005  20 2,60 Tốt Khá

19 KTNL 23020461  Nguyễn Thành Đạt  25/05/2005  22 2,58 Tốt Khá

20 KTNL 23020454  Hà Tiến Dũng  23/05/2005  22 2,55 Tốt Khá

#N/A 65.050.000

21 KTNL 23020487  Nguyễn Ngọc Sơn  26/05/2005  24 2,48 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

22 KTNL 23020465  Trần Đức Hòa  02/11/2005  15 2,47 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét
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23 KTNL 23020493  Ngô Văn Thanh Tuấn  06/11/2005  24 2,44 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

24 KTNL 23020499  Lê Duy Thái  11/12/2005  22 2,43 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

25 KTNL 21021676  Nguyễn Quang Huy  04/12/2003  21 2,42 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

26 KTNL 23020447  Đàm Hải Anh  18/08/2005  18 2,39 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

27 KTNL 23020453  Lê Dương Việt Cường  27/02/2005  24 2,38 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

28 KTNL 23020455  Lê Tiến Dũng  10/11/2005  20 2,35 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

29 KTNL 23020477  Bùi Đức Long  13/07/2005  24 2,29 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

30 KTNL 23020473  Phạm Anh Hưng  25/11/2005  24 2,23 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

31 KTNL 23020467  Phạm Huy Hoàng  20/06/2005  18 2,22 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

32 KTNL 23020451  Nguyễn Viết Bình  30/09/2005  22 2,16 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

33 KTNL 23020463  Nguyễn Xuân Hoàng Hà  02/04/2005  20 2,13 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

34 KTNL 23020501  Đặng Duy Thịnh  30/10/2005  22 2,07 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

35 KTNL 21021012  Nguyễn Hồ Hải Nam  14/09/2003  19 1,99 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

36 KTNL 23020506  Trần Nho Long Vũ  02/04/2005  20 1,95 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

37 KTNL 23020490  Vũ Mạnh Tiến  21/09/2005  24 1,93 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

38 KTNL 23020504  Trương Huy Vinh  23/08/2005  20 1,90 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

39 KTNL 23020485  Nguyễn Trọng Phúc  05/07/2005  22 1,84 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

40 KTNL 23020480  Hoàng Hữu Ngọc Minh  29/03/2005  24 1,83 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

41 KTNL 23020472  Phan Văn Huy  15/11/2005  20 1,77 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

42 KTNL 23020488  Trương Thế Tài  27/07/2005  22 1,75 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

43 KTNL 23020466  Nguyễn Duy Hoàng  08/12/2005  18 1,75 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

44 KTNL 23020497  Cao Vũ Xuân Thái  14/10/2005  24 1,73 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

45 KTNL 23020470  Nguyễn Công Huy  15/02/2005  18 1,72 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

46 KTNL 23020484  Dương Tuấn Phong  31/01/2005  22 1,66 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

47 KTNL 23020471  Nguyễn Văn Huy  28/01/2005  20 1,65 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

48 KTNL 23020492  Đặng Anh Tuấn  29/11/2005  24 1,63 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

49 KTNL 23020469  Đoàn Quang Huy  23/08/2005  20 1,60 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

50 KTNL 23020500  Trần Bá Thành  01/11/2005  20 1,57 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

51 KTNL 23020464  Bùi Thế Hiếu  28/07/2005  18 1,44 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét
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52 KTNL 23020496  Trần Đình Tuấn  11/01/2005  24 1,31 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

53 KTNL 23020482  Nguyễn Mậu Hoàng Minh  04/12/2005  20 1,27 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

54 KTNL 23020495  Phạm Anh Tuấn  04/11/2005  20 1,15 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

55 KTNL 23020481  Nguyễn Bình Minh  25/11/2005  20 0,43 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

58 KTNL 21020963  Bùi Hữu Duẩn  07/11/2003  14 2,57 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

62 KTNL 21020997  Phạm Đăng Quang Lễ  17/10/2003  14 3,24 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

83 KTNL 22023505  Phạm Tiến Đạt  03/03/2004  14 3,60 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

84 KTNL 22023513  Trương Công Thiện  20/07/2004  14 2,91 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

85 KTNL 22023515  Phan Duy Báu  20/12/2004  14 3,24 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

98 KTNL 21020977  Trần Đông Đức  17/08/2003  8 3,93 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét


